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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tiến 

Các Thẩm phán:                         ông Trần Quốc Cường 

                        ông Phạm Văn Hợp 

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Phương Mai - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Nguyễn Thế Vinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 13/2024/TLPT-HC 

ngày 08 tháng 01 năm 2024 về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực 

quản lý đất đai và yêu cầu bồi thường thiệt hại”. 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 173/2023/HCST ngày 25 tháng 9 năm 

2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 415/2024/QĐ-PT ngày 04 tháng 

03 năm 2024 giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Bà Lê Thị Bích T, sinh năm 1999; địa chỉ: Thôn P, xã 

T, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Doãn Bá P, sinh năm 1972; địa chỉ: 

Thôn P, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện N; địa chỉ: K, thị trấn N, huyện 

N, tỉnh Quảng Nam.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Chí D - Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện N. Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y:%3C/b%3E%20Do%C3%A3n%20B%C3%A1%20Ph%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20Nam,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20II,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20Nam,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20II,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%E1%BB%91i%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%E1%BB%91i%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ch%C3%AD%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Nguyễn Như N - Phó 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N. Vắng mặt, có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Người khởi kiện bà Lê Thị Bích T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các văn bản có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, người 

đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện bà Lê Thị Bích T trình bày: 

Năm 2018, bà Lê Thị Bích T làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng 

đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15, 

diện tích 344,5m
2
, đất trồng cây lâu năm, địa chỉ thửa đất: Thôn P, xã T, huyện 

N, tỉnh Quảng Nam, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 173794, do sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q cấp ngày 30/10/2018. 

Sau khi đăng ký và đo đạc xong thì hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện N theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số 142 ngày 

09/7/2020, thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ là ngày 29/7/2020. Cán bộ 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N đã đi kiểm tra đất thực tế từ tháng 11 

năm 2020. Đến ngày 06/9/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N có 

Phiếu chuyển trả hồ sơ; lý do trả hồ sơ: “Vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất ở được quy hoạch vào mục đích đất trồng cây hàng năm khác”. Thửa 

đất trên nằm giữa khu dân cư hiện hữu, là đất vườn ở của gia đình bà Lê Thị 

Bích T tách ra và được thể hiện toàn bộ trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Trước khi thực hiện trích đo chuyển mục đích sử dụng đất thì Ủy ban nhân 

dân xã T cũng có xác nhận quy hoạch là thửa đất thuộc quy hoạch đất ở nông 

thôn. Nhưng do sơ suất trong quá trình làm hồ sơ, nên đơn vị làm quy hoạch vẽ 

nhầm toàn bộ đất vườn ở của gia đình bà Lê Thị Bích T có quy hoạch là đất 

trồng cây hàng năm khác. Sau đó, bà T có giải thích với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện N là có sự nhầm lẫn của quy hoạch và làm đơn kiến nghị, 

nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N vẫn trả hồ sơ và yêu cầu bà T 

làm đơn đề nghị chỉnh sửa Quy hoạch Nông thôn mới (Quy hoạch năm 2013, 

thời hạn quy hoạch là 5 năm). Bà Lê Thị Bích T đã có yêu cầu điều chỉnh quy 

hoạch nhưng Ủy ban nhân dân huyện N không điều chỉnh, bà T đã khiếu nại và 

UBND huyện N không giải quyết đơn khiếu nại của bà T vì cho rằng hết thời 

hiệu khiếu nại theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại. Do đó, bà T khởi kiện 

yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Buộc Ủy ban nhân dân huyện N cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

đối với diện tích 200m
2
 thuộc thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15 tại thôn P, xã T, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam cho bà Lê Thị Bích T theo đúng quy định của pháp 

luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%C6%B0%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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- Buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường thiệt hại cho bà Lê Thị Bích 

T số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và tiền chênh lệch tiền sử dụng đất 

ở năm 2021 so với năm 2023. 

Tại phiên toà sơ thẩm, người khởi kiện rút một phần yêu cầu khởi kiện về 

yêu cầu buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường thiệt hại cho bà T số tiền 

9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) và tiền chênh lệch tiền sử dụng đất ở năm 

2021 so với năm 2023. Chỉ yêu cầu buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường 

thiệt hại cho bà Lê Thị Bích T số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

Theo các văn bản có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện Ủy ban nhân dân huyện N 

trình bày: 

Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện N đã chuyển trả hồ sơ xin chuyển 

mục đích sử dụng đất cho bà Lê Thị Bích T, bà T đã nhận lại hồ sơ vào tháng 12 

năm 2022, đến tháng 05 năm 2023 bà T có đơn khiếu nại về việc Ủy ban nhân 

dân huyện N trả hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà. Ngày 28/6/2023, 

Ủy ban nhân dân huyện N có Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu 

nại với lý do đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bích T không đủ điều kiện thụ lý giải 

quyết vì thời hiệu khiếu nại đã hết theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại. Do 

đó, đơn khởi kiện của bà Lê Thị Bích T đã hết            thời hiệu khởi kiện, đề 

nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, đối với diện tích 200m2 thuộc thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15 

tại thôn P, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam bà T yêu cầu cho chuyển mục đích 

từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở là không có cơ sở giải quyết, vì vị trí xin 

chuyển mục đích sang đất ở được quy hoạch vào mục đích đất trồng cây hàng 

năm khác theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND 

huyện N Phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành Quy định quản 

lý xây dựng theo quy hoạch của xã T, huyện N. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 173/2023/HCST ngày 25 tháng 9 

năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định: 

[1] Căn cứ khoản 2 Điều 173 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện bà Lê 

Thị Bích T về yêu cầu: Buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường thiệt hại cho 

bà Lê Thị Bích T số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) và tiền chênh lệch 

tiền sử dụng đất ở năm 2021 so với năm 2023. 

[2] Căn cứ Điều 3, Điều 30, Điều 32, Điều 116, khoản 1 và điểm a khoản 

2 Điều 193, Điều 348 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Điều 52 Luật Đất đai 

năm 2013; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Xử:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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[1] Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện bà Lê Thị Bích T về           

yêu cầu:  

- Buộc Ủy ban nhân dân huyện N cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

đối với diện tích 200m
2
 thuộc thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15 tại thôn P, xã T, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam cho bà Lê Thị Bích T theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường thiệt hại cho bà Lê Thị Bích 

T số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo về quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: Ngày 25/9/2023, người khởi kiện - bà Lê Thị 

Bích T (Người khởi kiện) kháng cáo đề nghị sửa bản án hành chính sơ thẩm; 

Buộc Ủy ban nhân dân huyện N cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 

đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối 

với diện tích 200m2 thuộc thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15 tại thôn P, xã T, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam cho bà Lê Thị Bích T theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Tại phiên tòa: Người khởi kiện không rút đơn khởi kiện, không rút đơn 

kháng cáo mà vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo như trên và đề nghị sửa Bản 

án hành chính sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Người khởi kiện; 

Người bị kiện và Người bảo vệ quyền lợi cho N1 bị kiện đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của Người khởi kiện; Kiểm sát viên đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Người khởi kiện, giữ nguyên Quyết 

định của Bản án hành chính sơ thẩm số 173/2023/HC-ST ngày 25/9/2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Sau khi nghe: Người kháng cáo trình bày nội dung kháng cáo; ý kiến của 

các bên liên quan đến nội dung kháng cáo và tranh luận tại phiên tòa; Ý kiến của 

Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai 

đoạn phúc thẩm và quan điểm của Viện kiểm sát về giải quyết vụ án. Sau khi 

thảo luận và nghị án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: Phiên tòa phúc thẩm được triệu tập lần thứ nhất, người 

kháng cáo có mặt tại phiên tòa; Người bị kiện và một số người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người 

kháng cáo có mặt tại phiên tòa và Kiểm sát viên đề nghị giải quyết vụ án nên 

Tòa án tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 225 Luật tố tụng 

hành chính.  

[2]. Xét kháng cáo của người khởi kiện đề nghị sửa bản án hành chính sơ 

thẩm, Buộc Ủy ban nhân dân huyện N cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
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đối với diện tích 200m2 thuộc thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15 tại thôn P, xã T, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam cho bà T thì thấy: 

[2.1]. Về yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở đối với diện tích 200m2 thuộc thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15 tại 

thôn P, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam của bà Lê Thị Bích T. 

Tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định: “1. Kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền            

phê duyệt”. 

Ngày 06/9/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N có Phiếu 

chuyển trả hồ sơ đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây 

lâu năm sang đất ở nông thôn của bà Lê Thị Bích T, với nội dung: bà Lê Thị 

Bích T sử dụng thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15, diện tích 344,5m², loại đất 

trồng cây lâu năm, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 173794 

ngày 30/10/2018. Bà Lê Thị Bích T nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất 

với diện tích 200m² từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn. Qua kiểm 

tra, vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được quy hoạch vào mục 

đích đất trồng cây hàng năm khác (không phù hợp với quy hoạch sử dụng vào 

mục đích đất ở) tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND 

huyện N Phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành Quy định quản 

lý xây dựng theo quy hoạch của xã T, huyện N. Căn cứ khoản 1 Điều 52 Luật 

Đất đai, trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lê Thị Bích T từ 

loại đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn là không đủ điều kiện cho phép 

chuyển mục đích là đúng quy định về kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện N.  

[2.2]  Xét yêu cầu buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường thiệt hại 

cho bà Lê Thị Bích T số tiền 1.000.000 đồng: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N không giải quyết hồ sơ đối với 

trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

nông thôn nêu trên của bà Lê Thị Bích T là đúng quy định pháp luật. Do đó, 

không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Bích T về việc buộc 

Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường thiệt hại cho bà T với số tiền 1.000.000 

đồng. 

[3]. Bản án hành chính sơ thẩm số 173/2023/HCST ngày 25/9/2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị 

Bích T là có căn cứ.  

Sau khi xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, Người khởi kiện 

kháng cáo yêu cầu sửa Bản án hành chính sơ thẩm nhưng không có chứng cứ 

nào mới nên Hội đồng xét xử phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Người khởi 

kiện. Giữ nguyên Quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 173/2023/HC-

ST ngày 25/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

[4 ]. Án phí hành chính phúc thẩm: Kháng cáo không được chấp nhận nên 

bà Lê Thị Bích T phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định tại khoản 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Th%C3%B9y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20Tam%20Xu%C3%A2n%20I,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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1 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

Từ những nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính. 

Bác kháng cáo của bà Lê Thị Bích T. Giữ nguyên Quyết định của Bản án 

hành chính sơ thẩm số 173/2023/HCST ngày 25/9/2023 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

- Áp dụng: Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. 

1. Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện bà Lê Thị Bích T về            

yêu cầu:  

- Buộc Ủy ban nhân dân huyện N cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

đối với diện tích 200m
2 

thuộc thửa đất số 1619, tờ bản đồ số 15 tại thôn P, xã T, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam cho bà Lê Thị Bích T theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Buộc Ủy ban nhân dân huyện N bồi thường thiệt hại cho bà Lê Thị Bích 

T số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

2. Án phí phúc thẩm: Áp dụng khoản 1 Điều 34 Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về án phí và lệ phí Tòa án. 

Bà Lê Thị Bích T phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm 

nhưng được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại  

Biên lai thu tạm ứng án phí số 0000006 ngày 25/10/2023 của Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Quảng Nam. 

3. Án phí hành chính sơ thẩm được thực hiện theo Quyết định của Bản án 

hành chính sơ thẩm số 173/2023/HCST ngày 25/9/2023 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

  
Nơi nhận: 
- TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam;  

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Nam; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA, P.HCTP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
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